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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE 

TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

 

(Đề có 02 trang) 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: LỊCH SỬ - Lớp: 11 

 

Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian giao đề 

 

Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm 

A. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1:  Hình thức đấu tranh đầu tiên trong Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai là 

A. bãi công. B. biểu tình.       C. tổng bãi công chính trị.            D. khởi nghĩa vũ trang. 

Câu 2:  Sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 thắng lợi, ở nước Nga đã xuất hiện cục 

diện hai chính quyền song song tồn tại, đó là 

A. chế độ chuyên chế Nga hoàng và chính quyền vô sản. 

B. chính phủ cộng hòa tư sản và chính phủ lâm thời của giai cấp vô sản. 

C. chính phủ vô sản lâm thời và chính quyền chuyên chế Nga hoàng. 

D. chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. 

Câu 3: Sự kiện nào mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng mười Nga năm 1917? 

A. Quân cách mạng đã đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.  

B. Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê tơ rô grát. 

C. Chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát xcơ va. 

D. Các đội Cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô Mát xcơ va. 

Câu 4: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã 

A. đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.  

B. đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. 

C. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.   

D. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng. 

Câu 5: Cách mạng tháng Mười Nga giải quyết nhiệm vụ nào mà Cách mạng tháng Hai còn tồn tại? 

A. Lật đổ chế độ Nga hoàng.    B. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc. 

C. Giải phóng giai cấp nông dân Nga.   D. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời. 

Câu 6: Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 

A. biểu tình thị uy.      

B. khởi nghĩa từng phần. 

C. tổng khởi nghĩa giành chính quyền.  

D. chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. 

Câu 7: Sự khác nhau trong chủ trương đấu tranh của Cách mạng tháng Hai so với Cách mạng tháng 

Mười năm 1917 ở Nga là 

A. đấu tranh hòa bình.    B. đấu tranh chính trị. 

C. đấu trang nghị trường.   D. biểu tình, bãi công chính trị. 

Câu 8: Cách mạng tháng Mười Nga mang tính chất là 

A. cách mạng vô sản.    B. cách mạng dân chủ tư sản.    

C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.  D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

Câu 9: Người đầu tiên đã tiếp thu và vận dụng tư tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga vào cách 

mạng Việt Nam là 

A. Lê Hồng Phong. B. Trần Phú.  C. Hà Huy Tập. D. Nguyễn Ái Quốc. 

Câu 10: Bài học kinh nghiệm gì từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được rút ra cho cách 

mạng Việt Nam? 

A. Đấu tranh chính trị.    B. Khởi nghĩa vũ trang. 

C. Thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản.  

D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

Câu 11: Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới do Lênin đề xướng được đảng Bônsêvích thực 

hiện (năm 1921) đã thay  thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng  

A. thuế lương thực nộp bằng hiện vật.  B. thuế lương thực nộp bằng công lao động. 
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C. thuế lương thực nộp hàng tháng.  D. thuế lương thực nộp bằng tiền. 

Câu 12: Bản chất của Chính sách kinh tế mới được Đảng Bôsêvích tiến hành ở nước Nga Xô viết 

(1921) là 

A. nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

B. chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần xã hội chủ nghĩa. 

C. chuyển sang nền kinh tế kinh doanh theo kiểu tư bản chủ nghĩa. 

D. nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền sang nền kinh tế nhiều thành phần đặt dưới sự 

kiểm soát của Nhà nước. 

Câu 13: Quan đại thần của triều đình Mãn Thanh sau cách mạng Tân Hợi lên làm Tổng thống là  

A. Lý Hồng Chương. B. Viên Thế Khải. C. Khang Hữu vi. D. Lương Khải Siêu. 

Câu 14: Trung Quốc Đồng minh hội là chính đảng của 

A. giai cấp vô sản. B. giai cấp nông dân.    C. giai cấp địa chủ.     D. giai cấp tư sản. 

Câu 15: Mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh hội là thành lập ở Trung Quốc chế độ 

A. cộng hòa. B. quân chủ chuyên chế.    C. quân chủ lập hiến.  D. chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Câu 16: Cách mạng Tân Hợi (1911) được mở đầu bằng cuộc khởi nghĩa ở 

A. Thượng Hải.           B. Nam Kinh.  C. Vũ Xương.   D. Bắc Kinh. 

Câu 17: Nhà văn tiêu biểu cho nền văn học Pháp thế kỉ XIX -  XX là 

A. Lép-tôn-xtôi.             B. Vích-to Huy-gô.  C. Lỗ Tấn.            D. Mác Tuên. 

Câu 18: Trào lưu “Triết học Ánh sáng” thế kỉ XVII - XVIII đã sản sinh ra những nhà tư tưởng  

A. Xanh - xi - mông, Rút - xô, Vôn - te. B. Phu - ri - ê, Vôn - te, Ô - oen.  

C. Mông - te - xki-ơ, Rút - xô, Vôn - te. D. Vôn - te, Mông - te - xki-ơ, Ô - oen. 

Câu 19: Tác phẩm nổi tiếng “Nhà thờ Đức Bà Pa-ri” và “Những người khốn khổ” của tác giả nào? 

A. Ban-dắc. B. Vích-to Huy-gô. C. Lép Tôn-xtôi. D. Mác-xim Gooc-ki. 

Câu 20: “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là 

A. các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII. 

B. các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII. 

C. các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII. 

D. các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII. 

Câu 21: Hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ đều thực hiện nhiệm vụ 

A. bảo vệ những người nghèo khổ. 

B. đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột. 

C. phản ánh đời sống của nhân dân lao động. 

D. phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội. 

Câu 22: Thơ Dâng là tác phẩm văn học đạt giải Nôben năm 1913 vì 

A. thể hiện rõ tinh thần dân tộc và tinh thần nhân đạo sâu sắc. 

B. thể hiện rõ tình yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc. 

C. thể hiện rõ lòng yêu nước, đấu tranh vì nền hòa bình của nhân loại. 

D. thể hiện rõ lòng yêu nước, yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc. 

Câu 23: Buổi đầu thời cận đại, những lĩnh vực nào có vai trò quan trọng trong tấn công vào thành 

trì của chế độ phong kiến? 

A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng. B. Nghệ thuật , âm nhạc, mĩ thuật. 

C. Tư tưởng, tôn giáo, văn học.   D. Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa. 

Câu 24: Lê- nin đã đánh giá các tác phẩm của ai như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”? 

A. Lép-tôn-xtôi.  B. Vích-to Huy-gô.       C. Lỗ Tấn.  D. Mác Tuên. 

B. TỰ LUẬN: (4 điểm). 

Câu 1 (2 diểm): Em hãy trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.   

Câu 2 (2 điểm): Em hãy phân tích tác động của Chính sách kinh tế mới đối với nước Nga. 

.................HẾT.............. 
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Đ P  N ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: LỊCH SỬ - Lớp: 11 

Mã đề: 01 
                                                

A. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) 

 

 

 

B. TỰ LUẬN: (4 điểm). 
Câu 1 (2 diểm): Em hãy trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 (2 điểm): Em hãy phân tích tác động của Chính sách kinh tế mới đối với nước Nga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8A 9D 10B 11A 12D 

13B 14D 15A 16C 17B 18C 19B 20A 21D 22D 23A 24A 

NỘI DUNG ĐIỂM 

     Năm 18 8, chế độ Mạc phủ bị sụp đổ. Thiên hoàng Minh Trị sau khi 

lên ngôi đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ: 

 

 

0.5 đ 

+ Về chính trị: Xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản; ban hành 

Hiếp pháp năm 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 

 

 

0.5 đ 

+ Về kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ 

nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống... 

 

 

0.5 đ 

+ Về quân sự: Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, 

thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng. 

 

 

0.25 đ 

+ Về giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội 

dung khoa học - kĩ thuật, cử học sinh giỏi đi du học phương Tây. 

 

 

0.25 đ 

 

NỘI DUNG ĐIỂM 

- Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt..  

1 đ 

- Giúp nhân dân Xô viết vượt qua khó khăn, hoàn thành khôi phục 

kinh tế. 
 

 

1 đ 


